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THUYẾT MINH TỔNG HỢP 

QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG 
CẢI TẠO, NÂNG CẤP CHỢ MỌC ,THỊ TRẤN CAO THƯỢNG 

 HUYỆN TÂN YÊN, TỶ LỆ 1/500 
I. PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lý do và sự cần thiết quy hoạch 

Thị trấn Cao Thượng là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện Tân Yên, 
đây là khu vực tập trung các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính và là khu 
vực tập trung dân cư lớn nhất của huyện. Để phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt, tiêu 
dùng tại đây đã hình thành các tuyến phố mua sắm, chợ. 

Chợ Mọc nằm tại trung tâm Thị trấn Cao Thượng đã được hình thành lâu đời là 
nơi giao thương kinh tế chủ yếu của người dân trong và ngoài huyện. Tại đây diễn ra 
rất nhiều các hoạt động mua bán, trao đổi sản phẩm, hàng hóa đa dạng phong phú. 
Hiện nay cơ sở vật chất của chợ Mọc đã xuống cấp và chưa đáp ứng được nhu cầu mua 
bán ngày càng lớn của nhân dân. Đồng thời hệ thống giao thông kết nối với các trục 
đường lân cận chưa thuận tiện cho việc người dân vào chợ mua bán trao đổi hàng hóa. 
Các kiot chợ đã xuống cấp, bị hỏng ở một số vị trí mai. Hệ thống thoát nước mưa, 
nước thải chưa được nâng cấp gây mất vệ sinh môi trường. Hệ thống cấp điện, phòng 
cháy chữa cháy chưa được nâng cấp, đảm bảo an toàn cháy nổ. 

Vì những lý do nêu trên việc đầu tư cải tạo nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên 
là rất cần thiết và cấp bách. Đáp ứng nguyện vọng của dân nhân và phù hợp với sự 
phát triển kinh tế của thị trấn Cao Thượng cũng như sự phát triển chung của huyện 
Tân Yên. 

2. Các căn cứ quy hoạch 

2.1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng; 

Căn cứ các Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành Quy 
định quản lý dự án xây dựng công trình;  
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Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng;  

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy 
định về hồ sơ của nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây 
dựng Vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy 
hoạch nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bắc 
Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên đến năm 
2030; 

Căn cứ Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 
Bắc Giang ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang; 

Căn cứ Quyết định số 29//2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh 
Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư 
và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND Tỉnh Bắc 
Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng, 
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5000); 

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Bắc 
Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Yên, tỉnh 
Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000);  

Căn cứ kết luật số 244-KL/HU ngày 27/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy 
về Kết luật của Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2023; 
Thông báo số 118/TB-UBND ngày 21/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện về Kết luận 
phiên họp UBND ngày 20/7/2023; 

Công văn số 1634/UBND-KTHT ngày 07/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện 
Tân Yên về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ 
Mọc, huyện Tân Yên. 

Căn cứ quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm  2023 về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên. 

Căn cứ Biên bản hội nghị công khai xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan; 
Đảng ủy, UBND, các ngành đoàn thể, đại diện cộng đồng dân cư ngày 02 tháng 11 
năm 2023. 

Các văn bản pháp lý, tài liệu, số liệu, các quy hoạch chuyên ngành, các quy 
hoạch chi tiết, các dự án có liên quan. 

2.2. Các nguồn tài liệu, số liệu, cơ sở bản đồ 
- Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng mở rộng và vùng phụ cận, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  đến năm 2035 
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- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 lập theo phương pháp toàn đạc, hệ toạ độ, 
cao độ; 

- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: QCXDVN 01-2019/BXD do Bộ trưởng Bộ 
xây dựng ban hành theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019; Các Tiêu 
chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
đô thị và môi trường; 

- Tiêu chuẩn thiết kế chợ: TCVN 9211:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô 
thị & Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu 
chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại 
quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012. 

- Quy chuẩn QCVN 07:2016 – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về các công trình 
hạ tầng kỹ thuật đô thị; 

- Các số liệu về điều kiện tự nhiên và hiện trạng theo tài liệu của huyện Tân 
Yên và điều tra thực tế. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ 
3.1. Mục tiêu 
- Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng mở rộng và vùng 

phụ cận, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  đến năm 2035; 
- Làm động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa địa phương và các vùng lân cận, 

giúp tăng trưởng kinh tế - xã hội trong khu vực; 
- Xác định chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hạ 

tầng kỹ thuật trong khu vực nghiên cứu trên cơ sở xem xét lợi thế và hạn chế về địa 
lý của khu vực; 

- Thiết kế quy hoạch tổng thể, xác định cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất 
phù hợp quy chuẩn xây dựng, với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật của 
từng ô đất, quy hoạch đồng bộ các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 
hội; 

- Lập quy hoạch khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực với các quy 
hoạch lân cận, và những dự án đang triển khai; 

- Xác định cơ cấu chức năng, quy hoạch sử dụng đất hợp lý với các chỉ tiêu 
quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật cụ thể cho từng lô đất. Đề xuất giải pháp khai 
thác quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng, trường học phục vụ đời sống kinh 
tế xã hội, văn hóa của nhân dân trong khu vực; 

- Làm cơ sở để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch. 
3.2. Nhiệm vụ 
- Xác định quy mô xây dựng phù hợp với quy hoạch chung và hệ thống hạ tầng 

xã hội khu vực; 
- Xác định cơ cấu chức năng, quy hoạch sử dụng đất hợp lý với các chỉ tiêu 

quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật cụ thể cho từng lô đất và phù hợp với cơ cấu, 
chức năng của các dự án thành phần. Đề xuất giải pháp điều chỉnh, nâng cao khả 
năng khai thác quỹ đất cho các dự án này; 

- Xác định các yêu cầu và điều kiện khống chế, hành lang cách ly đảm bảo các 
công trình xây dựng tuân thủ pháp luật và các quy định xây dựng hiện hành; 
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- Kết nối hài hòa với hệ thống kiến trúc cảnh quan khu trung tâm và hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật cùng với các không gian kiến trúc cũ đang hiện hữu. Chú trọng xây 
dựng thiết kế hình thái cảnh quan khu vực nghiên cứu, chú ý đến văn hoá và tính địa 
phương nhằm hướng đến một không gian tổng thể hài hòa về không gian kiến trúc 
cảnh quản; 

- Hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện 
hành và Quy hoạch chuyên ngành của tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt; 

- Xây dựng Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho 
Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và làm cơ sở pháp lý để các cơ 
quan chính quyền địa phương quản lý đầu tư theo quy hoạch; 

- Đánh giá tác động môi trường theo quy định. 
4. Tính chất 
Là khu chợ dân sinh với hình thức tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan 

đẹp, được xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật 
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG 
1. Vị trí, ranh giới, quy mô nghiên cứu quy hoạch 
1.1. Vị trí khu đất:  
Thuộc địa giới hành chính Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang. 
1.2. Ranh giới 
+ Phía Bắc:  Giáp dân cư hiện trạng đường tỉnh ĐT.295; 
+ Phía Nam:  Giáp đường giao thông hiện trạng và dân cư hiện hữu; 
+ Phía Đông: Giáp dân cư hiện trạng đường Phùng trạm ; 
+ Phía Tây:  Giáp đường hiện trạng và dân cư hiện hữu. 
1.3. Quy mô nghiên cứu 
- Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 0,92 ha; 
Trong đó: 
+ Diện tích dự án: 7.321 m2 
+ Diện tích hành lang giao thông: 1.965 m2 
2. Đặc điểm tự nhiên 
a) Khí hậu:   
Bắc Giang thuộc vùng khí hậu Bắc Bộ, nhiệt đới gió mùa, thời tiết mang đặc 

thù nóng và ẩm, chia làm hai mùa rõ rệt. 
- Nhiệt độ trung bình  của không khí: 23,3C 
- Độ ẩm trung bình tháng cao nhất: 81% 
- Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất: 79% 
- Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 59. Lượng mưa chiếm khoảng (8085)% 

tổng lượng mưa năm. Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, chiếm khoảng 
(1520)% tổng lượng mưa năm.  

 - Lượng mưa trung bình năm: 1558mm. 
b) Thủy văn: 
Chế độ thuỷ văn sông Thương vào mùa mưa và mùa khô như sau: 
* Mực nước: 
- Mực nước lớn nhất : +7,49m (1971) - Với tần suất  (P = 5%). 
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- Mực nước trung bình nhiều năm: + 4,04m - Với tần suất ( P=99%) 
 - Mực nước nhỏ nhất : - 0,36m trong mùa khô. 
* Lưu lượng mùa mưa và mùa khô: 
- Lưu lượng lớn nhất trong các tháng mùa lũ đạt từ (6604100) m3/s:  
- Lưu lượng nhỏ nhất trong các tháng mùa khô (0,160,24) m3/s: 
Khu vực lập quy hoạch có hệ thống kênh tưới cấp II và III khá dày đặc để phục 

vụ tưới tiêu nội đồng. 
- Nguồn nước ngầm mạch nông xuất hiện ở độ sâu từ 812m. 
c) Địa chất công trình 
- Khu vực nội thị cường độ chịu tải tốt R�1,5kg/cm2. Không có hiện tượng 

trượt lở và các hiện tượng khác gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng. 
- Các khu vực đất đồi và đất thổ cư nhìn chung có cường độ chịu tải tốt, khu 

vực nội thị nền có cường độ chịu tải R1,5kg/cm2. 
3. Hiện trạng sử dụng đất và các công trình kiến trúc 
3.1. Hiện trạng sử dụng đất dự án 
- Chợ mọc đang được đưa vào sửa dụng và các hộ kinh doang đang thuê để 

kinh doanh buôn bán có diện tích 7.321m2; với trục ki ốt bám trục đường ĐT.295 với 
diện tích 640m2 chiếm 8,74% tổng diện tích khu đất, ở phía Đông dự án là vị trí cổng 
chính chợ và nhà điều hành có diện tích 97m2 chiếm 1,32% ở trung tâm chợ là nhà 
cầu chợ có diện tích 936m2 chiếm 12,79%, ở phía Nam bố trí nhà wc với diện tích 
40m2 chiếm 0,55%. Chợ ngoài trời bố trí toàn khu vực chợ với diện tích 1.917m2 
chiếm 26,18%. Còn lại hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đất giao thông. 

- Thống kê hiện trạng sử dụng đất:  
BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN TRẠNG 

Stt Hạng mục công trình 
 Diện tích 

(m2)  
 Tỷ lệ 
(%)  

1 Diện tích đất xây dựng 1.729 23,62 
  Ki ốt chợ 640 8,74 
  Diện tich cầu chợ 936 12,79 
  Nhà điều hành  97 1,32 
  Nhà vệ sinh  40 0,55 
  Bể nước - phòng cháy chữa cháy 16 0,22 
2 Diện tích chợ ngoài trời 1.917 26,18 
3 Diện tích giao thông 3.675 50,19 
A Diện tích dự án 7.321 100,00 
B Diện tích hành lang giao thông 1.965  

C Tổng diện tích lập quy hoạch 9.286  

 
3.2. Hiện trạng công trình kiến trúc 
Trong khu vực nghiên cứu thiết kế có dẫy nhà ki ốt bê tông cốt thép bám trục 

đường ĐT.295 cao 1 tầng. Nhà điều hành bê tông cốt thép cao 1 tầng, nhà cầu chợ có 
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diện tích 936m2 cao 1 tầng mái tôn khung thép, ở phía Nam bố trí nhà wc với diện 
tích 40m2. Chợ tạm ngoài trời không xây dựng đang được các hộ kinh doanh căng 
lều bạt không đồng bộ.  

Xung quanh khu vực nghiên cứu có các tuyến đường giao thông chạy qua ( 
ĐT.295, Đường Phùng Trạm…) bám sát các trục đường có nhà dân đã xây dựng kiên 
cố với chiều cao từ 2 tới 5 tầng. 

4.  Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường 
4.1. Giao thông 
- Giao thông kết cấu bê tông với mặt ắt từ 3-6m tuy nhiên đã xuống cấp; 
4.2. Hiện trạng nền 
Khu vực quy hoạch có nền địa hình không bằng phẳng chênh độ cao nền cao 

nên việc đi lại mua sắm của nhân dân hạn chế. 
4.3. Thoát nước mặt  
- Hiện tại trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có hệ thống thoát nược mặt 

tuy nhiên đã xuống cấp; 
- Hướng thoát nước theo hai hướng Đông Tây thông qua hệ thống cống thoát 

nước tự chảy. 
4.4. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn 
- Thoát nước thải: Các hộ kinh doanh trong khu vực quy hoạch sử dụng hệ 

thống thoát nước chung, tuy nhiên hạ tầng đã xuống cấp nên chưa đảm bảo về môi 
trường 

- Quản lý chất thải rắn: Các hộ kinh doanh trong chợ có hệ thống thu gom 
chung được đổ thải trong ngày. Các hộ dân cư ngoài khu vực có hệ thống thu gom và 
xử lý chất thải rắn. Chất thải rắn được tập kết tại điểm tập trung rồi điểm trung 
chuyển đến khu xử lý chất thải của phường. Tuy nhiên, hiện tượng rác thải bừa bãi 
vẫn xảy ra gây ô nhiễm môi trường. 

4.5. Cấp nước 
Trong khu vực nghiên cứu đã có hệ thống cấp nước sạch hiện hữu, Do đó việc 

đấu nối cấp nước cho khu vực rất thuận lợi. 
4.6. Cấp điện 
* Nguồn điện: 
Nguồn điện được lấy từ trạm biến áp Chợ Mọc hiện có. 
* Nhận xét đánh giá hiện trạng:  
Khu vực dự án thuận tiện trong việc đấu nối cấp điện. 
4.7. Thông tin liên lạc 
Hiện tại trong khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống thông tin liên lạc đồng 

bộ. 
Các hộ dân quanh khu vực lập quy hoạch có nhà cung cấp dịch vụ thông tin 

viễn thông như: Tổng công ty Viễn thông Việt nam (VNPT), Công ty Viễn thông 
quân đội (Viettel). Công ty viễn thông điện lực (EVN);  

Mạng di động: Đã được phủ kín sóng cho toàn bộ khu vực này. Hiện tại mạng 
di động đang sử dụng công nghệ GSM và CDMA.   

 Dịch vụ truyền hình được cung cấp quảng bá, miễn phí từ Đài Truyền hình 
Việt nam và Đài Truyền hình tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, 2 đài truyền hình trên cung 
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cấp tín hiệu cáp có tính phí. Bên cạnh đó còn có các đài truyền hình các tỉnh lân cận. 
Các dịch vụ viễn thông được triển khai hiện nay chủ yếu là dịch vụ cơ bản, 

gồm: 
+ Thoại truyền thống và Fax (POST) 
+ Điện thoại di động (GSM và CDMA) 
+ Truy nhập Internet XDSL và wifi 
+ Mạng số liệu ...v...v... 
5. Nhận xét đánh giá hiện trạng 
Hiện trạng khu vực đã có hệ thống kỹ thuật tuy nhiên đã xuống cấp, gây ô 

nhiễm cho khu vực dân cư xung quanh, hệ thống thoát nước của khu vực chưa được 
đồng bộ kết nối hài hòa với hệ thống thoát nước của huyện. 

Các cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng; 
Việc đấu nối hoàn trả hạ tầng hiện trạng phải được nghiên cứu cụ thể. 

III. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 
1.1. Mục tiêu đâu tư: 

Công trình: Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc được thực hiện sẽ mang nhiều ý nghĩa 
kinh tế - xã hội to lớn: 

- Tạo mặt bằng giúp nhân dân mua bán hàng hóa thuận tiện, nâng cao cơ sở vật 
chất của chợ Mọc từng bước nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu đổi mới. 

- Tạo được bộ mặt không gian kiến trúc đẹp và hài hòa đáp ứng được sự phát triển 
đô thị cũng như đáp ứng mục tiêu Xây dựng của thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 
nhằm hướng tới đô thị văn minh. 

2.2. Quy mô, nội dung đầu tư: 

Dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên được xây dựng trên diện tích 
chợ hiện trạng khoảng 7.321 m2 gồm các hạng mục công trình: 

- Cải tạo sân đường bê tông chợ: 

+ Nâng cấp cốt nền 02 khu hiện trạng của chợ đảm bảo giao thông kết nối với 
bên ngoài thuận tiện dễ dàng. 

+ Mở thêm 02 cổng vào chợ ở phía Đông Nam và phía Đông Bắc nhằm tăng 
thêm hướng tiếp cận của người dân đi vào trong chợ mua bán hàng hóa. 

+ Bố trí lại đường giao thông trong chợ  

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa: 

- Hệ thống thoát nước được chia thành 2 lưu vực chính: Khu bán hàng ăn uống 
được thoát ra rãnh B400 hiện trạng ở Tây dự án. Khu bán đồ khô, khu hàng cá, hàng 
hải sản được dẫn thoát ra hệ thống ga hiện trạng ở phía Đông Bắc dự án.  

- Hệ thông cấp điện thiết kế đồng bộ đảm bảo an toàn và được phân chia đến các 
kiot xây dựng mới theo tiêu chuẩn thiết kế. 

- Xây dựng mới và phân khu các kiot có mái che trong chợ và bổ sung các kiot 
hướng ra ngoài giúp khang trang sạch đẹp hơn, các khu vực bán hàng được phân chia 
rõ ràng. 
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- Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy của chợ đồng bộ. Xây dựng 01 nhà 
bơm và bể phòng cháy chữa cháy 

Bảng so sánh quy hoạch sử dụng đất: 
BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT  

Stt Hạng mục  
 Diện tích 

(m2)  
 Tỷ lệ 
(%)  

1 Diện tích đất xây dựng 1.739 23,75 
  Ki ốt chợ 640 8,74 
  Diện tich cầu chợ 936 12,79 
  Nhà điều hành 97 1,32 
  Nhà vệ sinh  28 0,38 
  Bể nước - phòng cháy chữa cháy 38 0,52 
2 Diện tích chợ ngoài trời 1.905 26,02 
3 Diện tích giao thông 3.677 50,23 
A Diện tích dự án 7.321 100,00 
B Diện tích hành lang giao thông 1.965  

C Tổng diện tích lập quy hoạch 9.286  

 
1.2. Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng 
Đất chợ :  
- Có diện tích là: 7.319 m2 
- Có mật độ xây dựng trong lô đất là 23.75% 
- Chiều cao tối đa: ≤ 1 tầng 
Tính toán các chỉ tiêu cụ thể trong ô đất: 
- Đất xây dựng có diện tích 1.739 m2 chiếm 23,75% trong đó : 
* Ki ốt chợ giữu nguyên hiện trạng có diện tích : 640 m2 chiếm 8,74%; 
* Nhà cầu chợ giữ nguyên hiện trạng có diện tích 936 m2 chiếm 12,79%,; 
* Nhà điều hành giữ nguyên hiện trạng có diện tích 97 m2 chiếm 1,32%; 
* Nhà vệ sinh xây mới có diện tích 28m2 chiếm 0,38% 
* Bể nước PCCC xây mới có diện tích 38 m2 chiếm 0,52%; 
-  Chợ ngoài trời có diện tích 1.905 m2 chiếm 26,02%; 
- Đất đường giao thông nội bộ trong ô đất chiếm diện tích 3.677m2 chiếm 

50,23%. 
IV. CÁC CHỈ TIÊU VÀ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CỦA ĐỒ ÁN 
Các căn cứ lựa chọn chỉ tiêu:  
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 

01:2021/BXD được Bộ Xây Dựng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD 
ngày 19 tháng 5 năm 2021 và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan. 

3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất  
- Giữu nguyên hiện trạng sdd của các nhà cầu chợ, Kiot, Nhà điều hành. 
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- Cải tạo nâng cấp chợ tạm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

3.2 Chỉ tiêu các công trình hạ tầng kỹ thuật 
3.2.1. Giao thông 
- Diện tích đất giao thông (mặt cắt đường ≥3,5m):   ≥ 8%. 

3.2.2. Cấp nước: 
- Sinh hoạt 150 lít/người/ngày đêm 

- Tưới vườn hoa, công viên  3 lít/m2 – ngày đêm 

- Rửa đường  0,5 lít/m2 – ngày đêm 

3.2.3. Cấp điện: 
- Sinh hoạt 0.8kw/ người 

- Công cộng, hỗn hợp dịch vụ. 0,03Kw/ m2 sàn  

3.2.4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
- Thoát nước thải 80% cấp nước 

- Chất thải rắn 1,3 kg/người – ngày 
 

V. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
5.1. Quy hoạch giao thông  
a) Các nguyên tắc và căn cứ  thiết kế 

* Nguyên tắc: 
- Tuân thủ đảm bảo kết nối êm thuận với các tuyến đường hiện trạng chạy 

xung quanh dự án. 
- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật đúng theo quy chuẩn QCXDVN: 01-

2021; 
* Căn cứ thiết kế: 
Bản đồ khảo sát nền hiện trạng khu vực nghiên cứu lập tổng mặt bằng tỷ lệ 

1/500. 
b) Giải pháp thiết kế mạng lưới đường trong khu vực lập quy hoạch: 
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- Tuyến đường theo (mặt cắt 1-1), trong đó lòng đường 3,80 m, bên trái là nhà 
cầu hiện trạng, bên phải là các ô bán hàng. 

 

       
 

- Tuyến đường theo (mặt cắt 2-2), trong đó lòng đường 3,8 m, bên trái bên bên 
phải là các ô bán hàng. 
 

               
 

- Tuyến đường theo (mặt cắt 3-3), trong đó lòng đường 5,0 m, bên trái bên bên 
phải là các ô bán hàng. 
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- Tuyến đường theo (mặt cắt 4-4), trong đó lòng đường 4,0 m, bên trái là nhà 

cầu hiện trạng, bên phải là ô bán hàng. 
 

                  
 

* Xây dựng tuyến giao thông nội bộ giữa các lô bán hàng trong chợ, tạo thành 
một mạng lưới liên hoàn, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại mua bán hàng hóa. 

c) Giải pháp thiết kế: 
- Theo tiêu chuẩn TCXDVN 104: 2007; 
- Theo tiểu chuẩn TCVN 4054-2006; 
- Các tuyến đường được thiết kế đảm bảo vuốt nối êm thuận với các tuyến 

đường xung quanh. 
- Kết cấu mặt đường vào, sân nội bộ (được thực hiện và tính toán chi tiết ở 

bước tiếp theo). 
5.2. Quy hoạch san nền 
- San nền khu đất bằng đất cấp III, độ chặt yêu cầu K=0,90. 
- Tổ chức san lấp tại hai lô. Lô số 1 (tại vị trí hàng cá, hải sản), san nền theo 

hướng từ trong chợ ra phía ngoài cổng số 6. Lô số 2 (tại vị trí khu bán hàng ăn uống), 
san nền theo hướng từ trong chợ ra phía ngoài cổng số 3. 

- Mặt nền trong toàn khu vực sau khi hoàn thiện việc san lấp đạt cao độ nền 
khống chế, độ dốc ngang theo mặt bằng quy hoạch, cần lu lèn và tạo độ dốc đảm bảo 
sự ổn định cho nền sau khi san lấp. 

- Sau khi hoàn thiện mặt nền đảm bảo thoát nước mặt nhanh nhất. 
- Cốt san nền thiết kế được lấy theo cốt thiết kế các tuyến đường  theo quy 

hoạch xung quanh. 
- Tại vị trí lô số 1: Cốt san nền thấp nhất là +10.8(m); cốt san nền cao nhất là 

+10.70(m) 
- Tại vị trí lô số 2: Cốt san nền thấp nhất là +10.85(m); cốt san nền cao nhất là 

+10.75(m) 
+ Thiết kế san nền: Thiết kế san nền theo kích thước lô san nền (10x10)m, 

hoàn thiện sân đường nội bộ. 
+ San nền theo từng lớp 25-30cm, lu lèn chặt K=0.90 
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5.3. Quy hoạch hệ thống thoát nước 
Trên cơ sở phân tích hiện trạng tiêu thoát nước, kết hợp với quy hoạch sử dụng 

đất, giao thông, san nền của khu vực dự án, từ đó nghiên cứu và đề ra giải pháp quy 
hoạch mạng lưới thoát nước 

a) Cơ sở thiết kế: 
Hệ thống thoát nước được thiết kế tuân thủ theo quy quẩn, tiêu chuẩn: 
+ QCXDVN 01:2021/BXD  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây 

dựng. 
+ QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – các công trình hạ 

tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước. 
+ TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu 

chuẩn thiết kế. 
b) Giải pháp thiết kế 
*Thoát nước mưa: 
Tất cả các tuyến ống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất, 

để tiện cho việc quản lí sau này, trên dọc tuyến ống bố trí các giếng thăm để thuận 
tiện cho công tác kiểm tra và bảo dưỡng. 

+ Hệ thống thoát nước được chia thành 2 lưu vực chính: Khu bán hàng ăn uống 
được thoát ra rãnh B400 hiện trạng ở Tây dự án. Khu bán đồ khô, khu hàng cá, hàng 
hải sản được dẫn thoát ra hệ thống ga hiện trạng ở phía Đông Bắc dự án. 

+ Hệ thống thoát nước mưa được bố trí thoát nước bằng hệ thống rãnh B400 có 
lỗ thu nước mặt.  

- Độ dốc cống thoát nước lấy theo độ dốc đường thiết kế và độ dốc tối thiểu  
1/D. 

- Công thức tính toán lưu lượng nước mưa theo phương pháp cường độ giới 
hạn: 

Q = q x C x F 
Trong đó :   
C: Hệ số dòng chảy phụ thuộc loại mặt phủ lấy theo bảng 3-4  TCVN 7957-

2008, C=0.65. 
Q: Lưu lượng nước tính toán (l/s) 
F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha) 
q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

                   q =   
Trong đó: 
-A,C,b, n: Hệ số phụ thuộc khí hậu tường địa phương, lấy theo phụ lục II 

TCVN 7957-2008, cụ thể là tại Bắc Giang: A=7650, C=0,55, b=28, n=0,85 
- P: Chu kỳ lặp lại trận mưa, P=1 năm với các tuyến cống chính và P=0,5 

năm với các cống nhánh. 
- t: thời gian dòng chảy mưa tính bằng ph, được xác định theo công thức: 
t = t0   + t1   + t2 

nbt

PCxx

)(

)lg1(
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Trong đó:  
 -  t0 : Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường lấy t0  =10ph 
 -  t1 : Thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu (ph) 
t1  = 0,021L1/ V1 
 L1:chiều dài rãnh đường (m), V1:vận tốc nước chảy ở cuối đường (m/s). Sơ 

bộ lấy t1 = 3 phút 
- t2: thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán 

t2   = 0,017
2

2

V

L
 

L 2 : chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m), V 2 : vận tốc chảy trong mỗi đoạn 
cống tương ứng (m/s) 

  - Việc tính toán thuỷ lực để tìm ra kích thước cho hệ thống cống thoát nước 
mưa dựa theo công thức Maning: 

Qtt  =  (1/n)  x A x R2/3x I 2/1 ( m3 / s ) 
Trong đó: 
n: Hệ số nhám của vật liệu làm cống, cống làm bằng bê tông cốt thép có                               

n= 0,013     
R: Bán kính thuỷ lực của cống ( m ) 
I: Độ dốc thuỷ lực của cống 
A: Tiết diện cống (m 2 ) 
*Thoát nước thải: 
+ Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể phốt gần nhà vệ sinh sau đó 

được dẫn thoát vào rãnh hệ thống thoát nước mưa. 
5.4. Quy hoạch cấp nước 
a) Tiêu chuẩn áp dụng: 

- QCXDVN 01:2019/BXD  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 
xây dựng; 

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 
thuật; 

- TCVN 33:2006 Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết 
kế. 

b) Nhu cầu dùng nước 
- Tiêu chuẩn dùng nước: 
+ Nước sinh hoạt: 150 l/ng.nđ 
+ Công trình công cộng, trung tâm văn hoá, hành chính, thương mại dịch vụ, 

văn phòng: 3 l/ m2 sàn 
+ Nước tưới cây: 3 l/m2 
+ Nước rửa đường: 0,5 l/m2 
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- Tiêu chuẩn áp dụng: Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình TCXD 
33:2006. 

 Tính toán nhu cầu dùng nước sinh hoạt ( chưa tính đến nước pccc). 

     
STT 

Thành phần dùng 
nước 

Quy mô dùng nước 

Tiêu chuẩn 
Lưu 

lượng 
ngày tb 
(m3/ng

đ) 
cấp  nước 

1 
Khối nhà kiot chợ (dự 
kiến)  

400 Người 20lít/người-ngđ 8,0 

2 
Khối nhà cầu chợ (dự 
kiến) 

100 Người 20lít/người-ngđ 2,0 

3 
Nhà điều hành (dự 
kiến) 

10 Người 15lít/người-ngđ 0,2 

4 Số khách hàng dự kiến 1000 Người 5lít/người-ngđ 5,0 
5 Nước tưới rửa đường      3705 m2 0,5lít/m2-ngđ 1,85 
6 Nước dự phòng, rò rỉ     20%(1+2+3+4) 3,41 
7 Tổng lưu lượng ngày trung bình Qngđ 20,46 

  Tổng lưu lượng nước sinh hoạt ngày trung bình Qngđ (làm tròn): 21m3/ngđ 
  Tổng lưu lượng nước sinh hoạt ngày max Qngđ (làm tròn): 21*1,2=25m3/ngđ 
(Kmax=1,2) 

c) Nguồn cấp nước 
Nguồn cấp nước sạch cấp cho công trình được đấu nối từ các đường ống cấp 

nước hiện trạng đã có chạy xung quanh khu vực chợ. Dự kiến đường ống phân phối 
phục vụ cấp nước chữa cháy từ trụ cứu hỏa lấy từ đường ống HDPE D140 chạy dọc 
trục đường TL295. Nước từ khu nhà ăn và khu hàng cá, hàng hải sản được lấy từ 
đường ống cấp nước HDPE D63 theo điểm đấu nối hiện trạng đã có. 

d) Quy hoạch mạng lưới cấp nước 
* Tổ chức mạng lưới đường ống:  
- Mạng lưới đường ống được tổ chức theo sơ đồ nhánh cụt xương cá đảm 

bảo cấp nước cho khu vực thiết kế.  
- Lắp đặt mạng lưới cấp nước, căn cứ vào các tiêu chuẩn dùng nước xác định 

được đường kính ống D50-D110 cấp cho các nhu cầu, đường ống được dùng là ống 
nhựa HDPE. Có đồng hồ van chặn để tiện cho công tác quản lý. Nước sinh hoạt 
được cấp vào bể nước, hoạch téc nước mái qua tuyến ống cấp nước dịch vụ. 

- Đường ống được đặt dưới sân, đường nội bộ độ sâu tối thiểu ống cấp nước 
dịch vụ là 0,5 m.  

e) Tính toán nhu cầu dùng nước 
* Tổng nhu cầu nước sinh hoạt cấp cho khu vực nghiên cứu: 

cc sh th tmQ Q Q Q Q    (m3/ngđêm) 

* Lượng nước dự phòng: 
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Qdp  = 15%. Qsh (m3/ngđêm) 
* Lưu lượng nước chữa cháy được tính như sau: 
- Số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy. 
- Lưu lượng nước cấp cho một đám là 15 lít/s 
- Thời gian dập tắt 1 đám là 3 giờ 
- Lưu lượng nước chữa cháy được tính:  

15 3 3600

1000chay

n
Q

  
 (m3) 

n: Số đám cháy xảy ra đồng thời. 
f) Hệ thống cấp nước chữa cháy 
Việc tính toán số đám cháy đồng thời, lưu lượng cho mỗi đám cháy dựa trên cơ 

sở tổng số cư dân và việc quy hoạch các khối nhà với các chức năng, độ cao khác 
nhau được bố trí trong khu vực dự án. 

Số đám cháy xảy ra đồng thời được giả thiết là 1 đám. 
Theo bảng 12 TCVN 2622-1995 và điều 10.6: đối với các khu dân cư có số 

dân trong khu vực đến 10000 người (dân số ở khu đô thị <5000 người), có nhà xây 
hỗn hợp các loại tầng không phụ thuộc bậc chịu lửa thì lưu lượng chữa cháy ngoài 
nhà được lấy bằng 10 (l/s).  

Lưu lượng nước tính toán cho mỗi đám cháy lấy bằng 10l/s. 
Tổng lượng nước dự trữ cho cứu hoả trong 3 giờ liên tục: 
Wcc = 1 đám cháy x 10/s x 3,6 x 3 giờ = 108 m3 
5.5. Quy hoạch cấp điện 
5.5.1. Căn cứ  
- 11 TCN - 18 - 2006: Quy phạm trang bị điện - Phần 1 “Quy định chung”. 
- 11 TCN - 19 - 2006: Quy phạm trang bị điện - Phần 2 “Hệ thống đường dây 

dẫn điện”. 
- 11 TCN - 20 - 2006: Quy phạm trang bị điện - Phần 3 “Trang bị phân phối và 

trạm biến áp”. 
- 11 TCN - 21 - 2006: Quy phạm trang bị điện - Phần 4 “Bảo vệ và tự động”. 
- QCVN :2015/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.. 
- QCVN 07 -3:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Các công trình hạ 

tầng kỹ thuật công trình hào và tuynen kỹ thuật. 
- QCVN 07 -5:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Các công trình hạ 

tầng kỹ thuật cung cấp điện. 
- QCVN 07 -7:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Các công trình hạ 

tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng. 
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 
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- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng 
hiệu quả - QCVN 09:2013/BXD. 

- Tiêu chuẩn quốc tế IEC. 
- Nghị định số: 137/2013/NĐ-CP  ngày 21/10/2013 hướng dẫn Luật điện lực 

và Luật điện lực sửa đổi. 
- Nghị định số: 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2014 Quy định chi tiết 

thi hành Luật điện lực và an toàn điện. 
- Nghị điện số 10/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của luật điện lực sửa đồi, bổ xung một số điều luật điện lực 
- Căn cứ vào hiện trạng cấp điện khu vực. 
5.5.2. Phương án cấp điện 
* Phần điện hạ thế: 
- Nguồn điện cấp cho dự án lấy từ đường nguồn hạ thế hiện trạng 0.4kV sau 

TBA Chợ Mọc 560kVA-22/0,4kV gần khu vực cấp điện cho tủ điện tổng hạ thế đặt ở 
tại khu vực ban quản lý chợ, xây dựng đường dây chiếu sáng cho khu chợ. 

- Kết cấu đường dây: Đi nổi dây sau công tơ từ tủ điện tổng đến các lô chợ xây 
dựng mới đấu chờ để sau này các tiểu thương buôn bán trọng chợ lấy nguồn từ điểm 
chờ đó để phục vụ buôn bán. 

- Chủng loại cáp: Cáp nhôm vặn xoắn từ tủ điện tổng đến các lô chợ mới sử 
dụng chủng loại cáp ABC 4x35mm2 và ABC 4x16mm2.. 

* Phần đèn chiếu sáng: 
- Nguồn điện cấp cho tủ điều khiển chiếu sáng được lấy từ tủ điển tổng hạ thế. 
- Sử dụng dây cáp cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x10+1x6mm2;  
- Cột đèn sử dụng cột đèn bát giác cao 6m; bóng đèn Led sử dụng đèn có công 

suất 80W. 
- Đường dây chiếu sáng được xử lý đi trong ống nhựa xoắn. 
- Cứ 10-20m hoặc chỗ rẽ nhánh đổi hướng sẽ bố trí các mốc báo hiệu cáp 

ngầm. 
VI. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 
Chi tiết về tác động môi trường cũng như phương án bảo vệ môi trường sẽ 

được thực hiện trong báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các dự án cụ thể để 
trình cơ quan quản lý môi trường xem xét phê duyệt. 

Cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề môi trường bao gồm: 
Luật bảo vệ môi trường 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. 
Các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của một số nước phát triển cũng được xem 

xét áp dụng. 
Vấn đề về môi trường: Đây là dự án khu ở mới với chất lượng hạ tầng kỹ thuật 

và hạ tầng xã hội đồng bộ, hoàn chỉnh. Các lô đất xây dựng nhà ở và diện tích cây 
xanh, khu nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, trường tiểu học bố trí đảm bảo giao thông 
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thuận lợi. Trong khu vực dự án có cảng kinh doanh vận chuyển hàng hoá nên dự án ít 
nhiều cũng chịu ảnh hưởng bởi các nguồn gây ô nhiễm công nghiệp. 

1. Vài nét về hiện trạng môi trường khu vực 
Môi trường khu vực nghiên cứu có dấu hiệu ô nhiễm do các chất thải rắn của 

các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ. 
Trong khu vực thiết kế không tồn tại các hệ sinh thái đặc biệt, do đó ảnh hưởng 

do tác động của con người đến sinh thái tự nhiên, nhất là các loại động, thực vật trong 
khu vực là không lớn. 

2. Ảnh hưởng đến đời sống công cộng và hoạt động kinh tế 

Việc cải tạo, nâng cấp chợ Mọc giúp hoạt động kinh doanh buôn bán của huyện 
phát triển, tạo công ăn việc làm và tạo nơi kinh doanh buôn bán ổn định lâu dài cho các 
hộ kinh doanh. 

Giúp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và văn minh đô thị. 
3. Ảnh hưởng đến thẩm mỹ và mỹ quan 
Từ một khu vực chợ cũ xuống cấp, khi thực hiện xong dự án sẽ trở thành một 

khu chợ mới kinh doanh buôn bán hiện đại, đồng bộ, và hoàn chỉnh về hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật, xã hội, tăng vẻ đẹp cho bộ mặt của thị trấn Cao Thượng; 

 
 
4. Tác động của môi trường trong hoạt động thi công 
- Việc giảm lượng bụi, tiếng ồn trong khi thi công san ủi mặt bằng có thể thực 

hiện bằng các giải pháp sau:  
+ Sử dụng xe, máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn 

cho phép. 
+ Có biện pháp che chắn các xe chuyên chở vật liệu để hạn chế sự lan toả của 

bụi. 
+ Làm ẩm bề mặt của lớp san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi cuốn 

theo gió. 
+ Trang bị bảo hộ cho công nhân. 
+ Nồng độ bụi CO, CO2, NOx, SO2 của xe máy nhỏ hơn hoặc bằng : 
+ Bụi: 400mg/m3. 
+ CO: 500mg/m3. 
+ SO2: 500mg/m3 
+NOx: 1000mg/m3 ( TCVN 5939 - 1995 ) 
Độ ồn cực đại của xe máy thi công: 90 dba ( TCVN 5948 – 1995).  
5. Môi trường nước- chất lượng không khí, tiếng ồn 
a) Bụi: 
- Việc san lấp mặt bằng cần một số lượng lớn xe, máy thi công và chuyên chở 

vật liệu, do đó sẽ có bụi phát sinh từ:  
- San ủi mặt bằng. 
- Từ các xe, máy. 
- Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển. 
- Bụi ảnh hưởng tới công nhân và khu dân cư xung quanh. 
b) Khí thải: 
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- Các động cơ trong khi vận hành thải ra khí CO , CO2, NOx, SO x và bụi  
- Lượng khí thải phụ thuộc vào các loại xe, máy sử dụng trên công trường. 
c) Tiếng ồn: 
- Tiếng ồn từ các xe, máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công 

nhân vận hành máy móc và dân cư xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và 
tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này mức ồn cụ thể của 
từng loại máy và thiết bị thi công không nêu ra, nhưng thông thường độ ồn của các 
xe, máy hạng nặng khoảng 100 dBA.  

 d) Môi trường nước: 
- Nước mưa được thoát vào mương thoát nước, nước thải sinh hoạt được xử lý 

qua bể tự hoại ba ngăn trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung. 
- Biện pháp xử lý nước thải đã thực hiện theo phương pháp sau: 
   + Thoát nước tách riêng làm hai hệ thống. Hệ thống thoát nước mưa và hệ 

thống thoát nước thải sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt phải xử lý cục bộ trước khi thoát 
vào hệ thống cống chung đã có quy hoạch , đảm bảo các chất gây ô nhiễm trong nước 
sau khi xử lý tập trung phải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945- 1995 (mức 
B). 

              BẢNG THÔNG SỐ CÁC THÔNG SỐ CHẤT GÂY Ô NHIỄM 
ST
T 

THÔNG SỐ ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ KHÍ XẢ VÀO 

   A B C 
1 Nhiệt độ 0C 40 40 45 
2 PH  6-9 5-5-9 5-9 
3 BOD5 (200C) mg/l 20 50 100 
4 COD mg/l 50 100 400 
5 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 100 200 
6 Asen mg/l 0.05 0.1 0.5 
7 Cadimi mg/l 0.01 0.02 0.5 
8 Chì mg/l 0.1 0.5 1 
9 Clo dư mg/l 1 2 2 
10 Crom (VI) mg/l 0.05 0.1 0.5 
11 Crom (II) mg/l 0.2 1 1 
12 Dầu mỡ khoáng mg/l KPHĐ 1 5 
13 Dầu động thực vật mg/l 5 10 30 
14 Đồng mg/l 0.2 1 5 
15 Kẽm mg/l 1 2 5 
16 Mangan mg/l 0.2 1 5 
17 Niken mg/l 0.2 1 2 
18 Photpho hữu cơ mg/l 0.2 0.5 1 
19 Photpho tổng hợp mg/l 4 6 8 
20 Sắt mg/l 1 5 10 
21 Tetacloetylen mg/l 0.01 0.1 0.1 
22 Thiếc mg/l 0.02 1 5 
23 Thuỷ ngân mg/l 0.005 0.005 0.01 
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24 Tổng ni tơ mg/l 30 60 60 
25 Tricloctylen mg/l 0.05 0.3 0.3 
26 Amoniac (tính theo N) mg/l 0.1 1 10 
27 Florua mg/l 1 2 5 
28 Phenola mg/l 0.001 0.05 1 
29 Sulfua mg/l 0.2 0.5 1 
30 Xianua mg/l 0.05 0.1 0.2 
31 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 0.1 0.1 - 
32 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 1 1 - 
33 Colìfom MNP/100ml 5000 10000 - 

 
6. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 
Sử dụng phương pháp danh mục kiểm tra theo hướng dẫn của ngân hàng thế 

giới và tổ chức NORAD- Bộ hợp tác phát triển NaUy để đánh giá nhanh các tác động 
do định hướng phát triển tương lai theo 3 dạng tác động. 

Tác động tích cực (positive impact) 
Tác động tích cực (negtive impact) 
Tác động chung (neutral impact) 
Đánh giá chung: Theo phương pháp danh mục kiểm tra này, các phương án 

phát triển đô thị (bao gồm các chức năng chủ yếu) đều ảnh hưởng ít nhiều đến một số 
yếu tố môi trường như không khí, tiếng ồn. 

7. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
a) Kiến nghị về quy hoạch sử dụng đất: 
Mọi dự án xây dựng cần có phương án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đặc 

biệt là chất thải sinh hoạt) hoàn chỉnh không xả tuỳ tiện vào hệ thống thoát nước. 
b) Đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 
- Thực hiện các phương án quy hoạch hạ tầng, đề xuất trong đồ án một cách 

đồng bộ tránh tình trạng thực hiện các dự án riêng lẻ và không tính đến các hệ thống 
kỹ thuật khác dự tính phát triển trong tương lai. 

- Xây dựng hệ thống thu gom rác thải của khu vực thiết kế và kết hợp với hệ 
thống thu gom rác chung của phường để thu gom và xử lý rác trong khu vực dự án. 

c) Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Luật bảo vệ môi trường của các Bộ 
KH, CN, MT,Bộ KHĐT và Bộ Xây dựng: 

Luật bảo vệ môi trường 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 

- Thực hiện các đô thị mới với các dự án quy hoạch chung và chi tiết theo 
thông tư hướng dẫn lập báo các ĐTM đối với các đồ án QHXD số 01/2011/TT-BXD 
ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng. 

- Thực hiện các quy định kiểm soát phát triển căn cứ vào các điều lệ quản lý 
xây dựng được phê duyệt kèm theo đồ án. 
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VII. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận: 
- Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Chợ Mọc, Thị trấn Cao Thượng, 

huyện Tân Yên đáp ứng được chủ trương chung và nhu cầu thực tế của nhân dân 
trong khu vực; 

- Đây là chợ dân sinh được thiết kế mới, cần xây dựng một khu kinh doanh 
thương mại mang bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời đảm bảo hạ tầng kỹ thuật 
đồng bộ, hiện đại, kết nối hài hòa với khu vực dân cư xung quanh. Với các tiêu chí: 
Sử dụng tài nguyên đất một cách tiết kiệm, hợp lý, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi 
trường, sự ổn định và phát triển bền vững. 

2. Kiến nghị: 
Kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm xem xét, trình Ủy ban nhân dân huyện 

Tân Yên phê duyệt đồ án để làm cơ sở pháp lý lập dự án xây dựng và tiến hành các 
bước tiếp theo, nhanh chóng xây dựng khu kinh doanh thương mại mới hoàn chỉnh, 
đồng bộ, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại. 


























































































































